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ĐỀ 49( 14/9/2022)
Câu 1 (3,0 điểm).Tìm tất cả các giá trị của tham số 
[image: image1.wmf]m

 để hệ phương trình sau có nghiệm:      
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Câu 2 (2,0 điểm). Một lớp có 36 chiếc ghế đơn được xếp thành hình vuông 
[image: image3.wmf]66.
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 Giáo viên muốn xếp 36 học sinh của lớp, trong đó có em Ất và Dậu ngồi vào số ghế trên, mỗi học sinh ngồi một ghế. Tính xác suất để hai em Ất và Dậu ngồi cạnh nhau theo hàng dọc hoặc hàng ngang

Câu 3 (5,0 điểm).

a) Tổng tất cả các giá trị của tham số 
[image: image4.wmf]m

để hàm số 
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 đồng biến trên 
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b) ,Cho hàm số 
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 có đạo hàm trên 
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 và có bảng biến thiên như sau
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Số điểm cực đại của hàm số 
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Câu 3 (6,0 điểm).
a) Cho tứ diện ABCD và điểm M nằm trong tứ diện đó. Gọi x, y, z, t lần lượt là khoảng cách từ M tới các mặt (BCD), (ACD), (ABD), (ABC). [image: image12.png]ha, hy, he, by,



tương ứng là đường cao kẻ từ A, B, C, D tới các mặt của tứ diện. Chứng minh rằng:
[image: image13.png]



b) Cho tứ diện ABCD và điểm M nằm trong tứ diện đó.Các mặt khẳng đi qua M và song song với các mặt tứ diện cắt các mặt của tứ diện đó thành các phần rời nhau. Kí hiệu [image: image15.png]Vy, Vo, V3, Vy



 là các thể tích các phần tứ diện và V là thể tích của tứ diện. Chứng minh rằng : 
[image: image16.png]n=1




Câu 4 (2,0 điểm). Cho hình chóp tứ giác đều 
[image: image17.wmf].
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 có đáy là hình vuông tâm 
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. Gọi 
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 lần lượt là trung điểm của 
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 và 
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. Góc giữa đường thẳng 
[image: image24.wmf]MN

 và mặt phẳng 
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. Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng 
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 và mặt phẳng 
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)

SBD

.
Câu 5 (2,0 điểm).

 Cho a,b,c là các số thực dương.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
[image: image29.png]4 9
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Đáp án 

Câu 1 (3,0 điểm).

	  Ta có hệ: 
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Điều kiện xác định: 
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	Ta có 
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	Xét hàm số 
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Suy ra hàm số 
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 nghịch biến trên 
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	Thay vào (2) ta có phương trình 
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Do đó hệ phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (4) có nghiệm x thuộc đoạn [-2;2].
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	Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi 
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Câu 2. (2đ) Một lớp có 36 chiếc ghế đơn được xếp thành hình vuông 
[image: image49.wmf]66.
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 Giáo viên muốn xếp 36 học sinh của lớp, trong đó có em Ất và Dậu ngồi vào số ghế trên, mỗi học sinh ngồi một ghế. Tính xác suất để hai em Ất và Dậu ngồi cạnh nhau theo hàng dọc hoặc hàng ngang 


Phương pháp:

- Tìm số cách để sắp xếp Ất và Dậu. 

- Tìm số cách sắp xếp 34 bạn còn lại. 

- Áp dụng quy tắc nhân rồi tính xác suất.

Cách giải:

Xếp 36 em học sinh vào 36 ghế 
[image: image50.wmf]Þ

 Không gian mẫu 
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Gọi A là biến cố: “Hai em Ất và Dậu ngồi cạnh nhau theo một hàng ngang hoặc một hàng dọc”.

[image: image52.png]



Chọn 1 hàng hoặc cột để xếp Ất và Dậu có 12 cách. 

Trên mỗi hàng hoặc cột xếp 2 em Ất và Dậu gần nhau có 5.2 = 10 cách. 

Sắp xếp 34 bạn còn lại có 34! cách.
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Vậy xác suất của biến cố A là: 
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Câu 3
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Hàm số đồng biến trên 
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Với 
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Vậy tổng tất cả các giá trị của tham số 
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Ta có bảng biến thiên
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Từ bảng biến thiên của 
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Từ bảng, dễ dàng suy ra hàm số 
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 điểm cực đại.
Câu 4.
a) Cho tứ diện ABCD và điểm M nằm trong tứ diện đó. Gọi x, y, z, t lần lượt là khoảng cách từ M tới các mặt (BCD), (ACD), (ABD), (ABC). [image: image112.png]ha, hy, he, by,



tương ứng là đường cao kẻ từ A, B, C, D tới các mặt của tứ diện. Chứng minh rằng:
[image: image113.png]
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b)   Cho tứ diện ABCD và điểm M nằm trong tứ diện đó.Các mặt khẳng đi qua M và song song với các mặt tứ diện cắt các mặt của tứ diện đó thành các phần rời nhau. Kí hiệu [image: image120.png]Vy, Vo, V3, Vy



 là các thể tích các phần tứ diện và V là thể tích của tứ diện. Chứng minh rằng : 
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Định hướng.

· Biểu diễn  tỉ số [image: image123.png]
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· Sử dụng [image: image125.png]>l £




Giải

	Giả sử thiết diện cắt bởi mp qua M song song  (BCD) với  tứ diện  ABCD là tam giác B’C’D’. AM cắt (BCD) tại F
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nên[image: image150.png]



Câu 5.
Cho hình chóp tứ giác đều 
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Gọi 
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Mặt khác, ta có 
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Câu 6. 2 điểm 

Cho a,b,c là các số thực dương.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
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HD:

Gv:- Dùng bất đẳng thức cô si đưa các biến về (a+b+c)

· Đặt t=a+b+c dùng hàm số

Giải
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Đặt t =a+b+c, t >0. Xét hàm số f(x)= [image: image200.png]ey
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